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1. HỆ THỐNG KHUYẾN NÔNG VIỆT NAM
Tổ chức khuyến nông và nguồn nhân lực qua các thời kỳ
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Hệ thống khuyến nông hiện nay 
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Tổ chức khuyến nông cơ sở 

Cấp huyện có Trạm khuyến nông huyện, hoặc có Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện làm 
nhiệm vụ khuyến nông, cán bộ khuyến nông huyện được phân công theo theo dõi các hoạt 
động khuyến nông theo địa bàn, hoạch lĩnh vực chuyên môn. 

Cấp xã có cán bộ khuyến nông xã, làm nhiệm vụ khuyến nông trên địa bàn xã, phân công 
nhiệm vụ khuyến nông theo địa bàn của các thôn. 

Tác động Khuyến nông cộng đồng tới công tác khuyến nông 
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2. TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG 

1) Tổ khuyến nông cộng đồng 

- Là tổ công tác khuyến nông bao gồm một số cán bộ 
khuyến nông  (Là cán bộ khuyến nông tại địa phương)

- Có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học chuyên ngành 
trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, lâm nghiệp, kinh tế nông 
nghiệp và các chuyên ngành liên quan đến nông nghiệp.

- Nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong sản xuất 
nông nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Quyền lợi tổ khuyến nông cộng đồng 

- Được hưởng lương, phụ cấp, chế độ theo chính sách 
khuyến nông của địa phương.

- Được hưởng trợ cấp từ nguồn thu từ hoạt động tư vấn, 
dịch vụ của Tổ.

- Được hỗ trợ từ doanh nghiệp.
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2) Nhiệm vụ tổ khuyến nông cộng đồng

Hỗ trợ, tư vấn cho hộ nông dân, hợp tác xã về khuyến nông:

- Tư vấn, hỗ trợ xây dựng kế hoạch sản xuất hộ nông dân, tổ hợp tác, HTX  phù hợp với yêu cầu 
của doanh nghiệp, thời vụ, và thực tế sản xuất của địa phương.

- Tư vấn, hỗ trợ áp dụng  quy trình sản xuất đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp về chất lượng 
sản phẩm, an toàn thực phẩm và phù hợp với thực tế sản xuất hộ gia đình, tổ hợp tác, HTX.
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- Chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ 
cho nông dân, HTX, tổ hợp tác trong địa 
bàn được phân công.

- Hướng dẫn, nông dân, HTX tham gia thực 
hiện các dự án khuyến nông trong vùng 
nguyên liệu.

- Tư vấn, tập huấn về các kỹ thuật, công 
nghệ, quy trình sản xuất.

- Liên kết nông dân với các doanh nghiệp, 
HTX giải quyết đầu ra cho nông sản.

Hỗ trợ, tư vấn phát triển hợp tác xã nông  
nghiệp:

- Tư vấn, hỗ trợ thành lập hợp tác xã nông 
nghiệp.

- Tư vấn, hỗ trợ hợp tác xã xây dựng mới, 
hoàn thiện, củng cố, kiện toàn các quy chế 
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quản lý nội bộ của hợp tác xã: quản trị hành 
chính, quản trị tài chính, quản trị hoạt động.

- Tư vấn, hỗ trợ HTX xây dựng và thực hiện kế 
hoạch/phương án sản xuất kinh doanh hàng 
năm.

- Tư vấn, hỗ trợ HTX phát triển các hoạt động 
sản xuất kinh doanh  mới có lợi thế cạnh tranh.

Hỗ trợ, tư vấn hộ nông dân, HTX tham gia 
thị trường và liên kết chuỗi giá trị:

- Tư vấn hỗ trợ trong liên kết sản xuất tiêu thụ 
sản phẩm với doanh nghiệp:

+ Tìm kiếm, giới thiệu doanh nghiệp.

+ Tư vấn xây dựng hợp đồng, ký kết hợp đồng 
để đảm bảo nông dân, HTX hiểu rõ và hạn 
chế rủi ro trong quá trình thực hiện hợp đồng 
liên kết.
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- Hỗ trợ HTX trong xác định tiềm năng thị trường 

sản phẩm, chuỗi giá trị sản phẩm dựa trên thế 

mạnh và tiềm năng của HTX. 

- Tư vẫn, hỗ trợ HTX xây dựng thương hiệu sản 

phẩm, áp dụng công cụ thúc đẩy thương mại 

sản phẩm.

Tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp 
- Tư vấn, hướng dẫn các HTX, tổ hợp tác, nông dân ứng dụng công nghiệp thông tin trong sản 
xuất nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc…

- Tư vấn, hướng dẫn ứng dụng thương mại điện tử: hướng dẫn bán hàng, kinh doanh sản 
phẩm nông nghiệp trên các sàn thương mại điện tử.

- Hướng dẫn sử dụng nền tảng số trong quản lý hợp tác xã.

- Tư vấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong chuyển giao kỹ thuật.
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Nguyên tắc hoạt động và quyền lợi

- Hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Dự án, trong thời gian triển khai dự án, tổ khuyến 
nông cộng đồng hoạt động theo qui định của dự án.

- Tổ khuyến nông cộng đồng là bộ phận thuộc hệ thống khuyến nông tỉnh, khi thành lập bảo 
đảm một số nguyên tắc:

+ Không tăng biên chế của khuyến nông tỉnh.

+ Không ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức bộ máy khuyến nông tỉnh.

+ Hạn chế phát sinh kinh phí chi cho bộ máy khuyến nông
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- Chịu sự quản lý của khuyến 
nông tỉnh về chuyên môn và sự 
phối hợp với chính quyền xã.

-  Được thực hiện các dịch vụ 
kinh tế kỹ thuật nông nghiệp 
theo dự án.

 - Có chế độ báo cáo đánh 
giá hoạt động thường kỳ và 
đột xuất theo yêu cầu của cấp 
trên.

- Khi có vấn đề phát sinh dưới 
thẩm quyền phải xin ý kiến cấp 
trên.

- Được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn theo định kỳ và khi có yêu cầu.

- Tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội ở địa phương khi được chính quyền xã phân 
công theo thỏa thuận với sở Nông nghiệp và PTNT.

- Được hưởng trợ cấp, được trang bị phương tiện, thiết bị làm việc theo qui định dự án.

- Được hưởng lương, trợ cấp theo chính sách khuyến nông của địa phương.
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3. NGUYÊN TẮC THÀNH LẬP TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG 
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4. CÁCH TIẾP CẬN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG
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Tiếp cận người dân thông qua 
tổ kinh tế hợp tác , HTX 

- Nâng cao năng lực HTX 
nông nghiệp để hỗ trợ nông 
dân phát triển nguyên liệu đạt 
chuẩn mang tính hàng hoá 

- Nâng cao vai trò kết nối các 
bên để hỗ trợ nông dân thay 
bằng vai trò tự chuyển giao 

Một số nguyên tắc trong quá 
trình triển khai hoạt động của 
tổ KNCĐ

- Tự nguyện hợp tác, liên kết 
nhóm gồm cán bộ khuyến 
nông, HTX, doanh nghiệp, liên 
hiệp hội.
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Xây dựng các mối liên kết
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5. CÁC BƯỚC THÀNH LẬP TỔ KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG 



Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông

KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG 18



Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông

KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG 19

Khi một vùng sản xuất mà có được liên 
kết dọc và ngang thì việc hình thành nên 
chuỗi giá trị sẽ thuận lợi. 

Sản xuất nông nghiệp sinh thái, 
kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, 
thuận tự nhiên rất cần hình thành 
nên các loại hình KNCĐ và rất cần 
thiết để có các chính sách hỗ trợ 
phát triển kịp thời.

Cần có phương pháp, có con 
người để thực hiện nhiệm vụ này. 
Khi thực hiện được các mối liên 
kết thì các bên đều có lợi: 

NÔNG DÂN               HTX DOANH NGHIỆP 
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Hỗ trợ việc nghiên cứu phân tích thị trường và lựa chọn 
các kênh tiêu thụ cho các THT/HTX. Việc này cần có 
các chuyên gia, tư vấn hỗ trợ từ dịch vụ công hay các 
đề tài, dự án

Hỗ trợ việc phân tích chất lượng sản phẩm, hoàn thiện 
hồ sơ đăng ký theo từng tiêu chuẩn mà HTX/THT sản 
xuất theo đặt hàng của khách hàng hoặc theo xu thế 
của thị trường hay các kênh mục tiêu mà TCND hướng 
tới: Hữu cơ; VietGAP; VietGAHP;  Các loại GAP khác do 
các tổ chức Quốc tế quy định đang được triển khai tại 
Việt Nam gồm GlobalGAP, 4C, UTZ Certified, Rain Forest 
cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực như chè, cà phê, 
ca cao, hồ tiêu…
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Hỗ trợ tham gia vào chương trình OCOP
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3. PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG VÀ MỘT SỐ KỸ NĂNG 
1. Phương pháp tư vấn nông dân tại hiện trường (FCV)

FCV là phương pháp tư vấn mà cán bộ Khuyến nông/Kỹ 
thuật viên (THV) trực tiếp đến thăm nông hộ và cùng hộ 
nông dân thực hiện nội dung kỹ thuật phù hợp với mùa vụ 
sinh trưởng và phát triển của cây trồng/vật nuôi.

Lựa chọn phương pháp tư vấn thích hợp, canh cứ vào nhu 
cầu của đối tượng tư vấn, và các chủ đề cần tư vấn để lựa 
chọn phương pháp tư vấn thích hợp 
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So sánh phương pháp FFS truyền thống và FCV phối hợp với FFS

  FFS truyền thống FCV  phối hợp FFS 

Nội dung Từ các nhà nghiên cứu Được tổng hợp linh hoạt, có kinh nghiệm từ 
thực tế 

Thời gian đào tạo 
3 ngày theo chu kỳ sinh trưởng, 
nhưng dồn lại thành một lần giảng 
trong 3 ngày 

Vài giờ cho một chủ đề kỹ thuật 

Phương pháp Thuyết trình, thực hành Hỏi đáp, tư vấn trên vườn 

Tổ chức tập huấn Trên lớp học và hiện trường Trên trang trại cà phê 

Giảng viên Giảng viên là các chuyên gia bên 
ngoài 

Giảng viên là các cán bộ khuyến nông cơ sở, 
nông dân giỏi 

Học viên Nông dân Nông dân 

Tài liệu 
Sử dụng các tài liệu được in ấn xuất 
bản và được xác nhận bởi cơ quan 
chức năng

Linh hoạt, ToF và poster 

Chu trình của một FCV thường bắt đầu từ đánh giá nhu cầu  HTX 
và nông dân có nhu cầu tư vấn gì, sau đó dựa trên nhu cầu để 
xây dựng kế hoạch tư vấn, tiếp theo là thực hiện tư vấn tại hiện 
trường và sau khi kết thúc tư vấn có đánh giá lại xem việc tư vấn 
đã thực hiện như nào, có đáp ứng nhu cầu đối tượng không



Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông

KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG 25

Đánh giá nhu cầu theo mức độ, kiến thức và kỹ năng chưa biết, biết, thành thạo, trên cơ sở 
đó để xem nhu cầu của đối tượng theo các mức độ cần, không cần và rất cần 

Sau đây là một ví dụ đối với đánh giá nhu cầu đối với nông dân sản xuất Cà phê

Chủ đề Chưa biết Biết làm Thành thạo Nhu cầu 

Nhân giống  và quản lý vườn ươm 
- Không cần
- Cần 
- Rất cần 

Quản lý đất trồng

Quản lý phân bón 

Tưới nước cho cà phê

Quản lý sâu bệnh hại 

Canh tác cà phê thích ứng biến đổi 
khí hậu 

Tỉa cành tạo tán 

Kỹ thuật sau thu hoạch 

Phương pháp đánh giá nhu cầu, bằng các phiếu 
đánh giá, thông qua bình chọn trên mạng xã hội, 
phiếu đánh giá … 

 Thông qua họp dân
 Phiếu đánh giá chuẩn bị trước
 Các phương tiện thông tin (điện thoại, zalo...)
 Điều tra, phỏng vấn
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Phương pháp lập kế hoạch 

tư vấn FCV

	 Xác định mục tiêu FCV

	 Lựa chọn nội dung

	 Xác định thời gian

	 Lựa chọn phương pháp sẽ áp 

dụng và cách tiến hành

	 Liệt kê những học liệu cần thiết 

	 Mô tả tỉ mỉ các bước thực hiện
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Kế hoạch FCV 

Kế hoạch tư vấn  là một công cụ kế hoạch cụ thể để người tư vấn có thể theo đó tiến hành 
truyền đạt nội dung tư vấn hiệu quả. 

Kế hoạch tư vấn  sẽ mô tả tỉ mỉ chuỗi hoạt động điều hành FCV mà THV phải thực hiện 
tương ứng với nội dung dự kiến ban đầu. Nó cũng liệt kê đầy đủ tất cả những công cụ, vật liệu, 
phương tiện sẽ sử dụng”

Xây dựng kế hoạch FCV như thế nào? 

Câu hỏi cần trả lời khi xây dựng kế hoạch FCV

 Những hoạt động nào giúp học viên tiếp thu tốt nhất nộ dung tập huấn

 Cách thức tổ chức các hoạt động đó (thực hành, trao đổi, tình huống, tranh ảnh minh 
họa…)

 Cần bao nhiêu thời gian đề thực hiện các hoạt động đó?

 Xác định nhiệm vụ:  sẽ làm gì?

 Những câu hỏi nào sẽ được đặt ra?

 Sẽ cho học viên thực hành gì?

 Sẽ tổng hợp và khái quát hóa như thế nào?
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Xác định mục tiêu học tập FCV

Mục tiêu học tập là yếu tố chủ chốt do giảng viên xây dựng. Mục tiêu học tập chính xác hơn 
nhiều và đi vào chi tiết hơn nhiều so với mục tiêu đào tạo. Mục tiêu học tập là những gì học viên 
cần đạt được sau khóa học. Đó chính là kiến thức, kỹ năng, và khả năng nhận thức. Những mục 
tiêu đề ra như vậy chính là yêu cầu về chất lượng, kết quả FCV chứ không đơn thuần là quá trình 
xây dựng chương trình bài giảng.

Một mục tiêu học tập hữu ích có thể giải đáp cho cả ba câu hỏi

 Thực hành: Học viên có thể làm gì sau khóa học? 

 Các điều kiện: Học viên thực hiện nhiệm vụ  trong những điều kiện nào? 

 Tiêu chí: Làm thế nào để đạt được tiêu chí đề ra?
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Mục tiêu học tập được xây dựng theo mẫu
    Sau khi xong FCV, học viên có thể:
....................................................................................................................................
…………………………….. (động từ cụ thể)
....................................................................................................................................
…………………………….. (công việc)
....................................................................................................................................
…………………………….. (điều kiện)
....................................................................................................................................
…………………………….. (tiêu chuẩn)

•	  Ví dụ: Sau khi học xong chuyên đề, học viên có thể:
....................................................................................................................................
Ghép cải tạo được                                     (động từ)
....................................................................................................................................
Cà phê                                (công việc)
....................................................................................................................................
Trên vườn nhà ...........................................................................................................
....................................................................................................................................
         (điều kiện)
....................................................................................................................................
và có sự tham gia của gia đình   (tiêu chuẩn)
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3 cấp độ nội dung có thể được xác định
•	 Phải biết: Những điều mà người học phải biết để đạt 

được mục tiêu học tập
•	 Nên biết: Có thể là quan trọng song không nhất thiết 

phải biết - tính chất thiết yếu ít hơn 
•	 Có thể biết: Các thông tin khác liên quan tới kết quả học 

tập cần đạt song không thiết yếu 

Xác định thời gian
Mỗi nội dung/hoạt động cần bao nhiêu thời gian để thực hiện?
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LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP
“Phương pháp giảng dạy là cách mà THV sử dụng để chuyển tải nội dung cần đào tạo đến 

học viên”
Nguyên tắc

Để lựa chọn phù hợp với từng hoàn cảnh 
Mẫu  Xây dựng kế hoạch tư vấn ND thông qua chuyến thăm
 Tên chủ đề tập huấn:………  
 Xác định mục tiêu
 Sau buổi tập huấn nông dân có khả năng làm được:

-
-
-

Xác nội dung và phương pháp huấn luyện 
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3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG VÀ TƯ VẤN  FCV

Nội dung Phương pháp Thời gian Học liệu cần thiết Ghi chú 

1.Rà soát lại nhu cầu của 
nông dân Hỏi đáp 10 Thể màu, giấy Bắt buộc 

2. Trả lời thắc mắc của 
nông dân Hỏi, đáp 20

3. Làm mẫu Giảng viên làm mẫu 20 Dụng cụ, hiện trường tại 
vườn cây Linh hoạt

4. Hướng dẫn thực hành Nông dân làm thử 20 Dụng cụ thích hợp Linh hoạt

5. Tóm tắt, đánh giá Hỏi đáp, ghi chép 10 Bắt buộc

6. Xây dựng KH cho chủ đề 
tiếp theo Tổng hợp 5 Giấy bút, Bắt buộc
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Nguyên tắc cho bài trình bày tư vấn ND

- Hãy mang đến một câu chuyện
- Làm nổi bật sự ngạc nhiên, trăn trở
- Kích thích sự tò mò, đam mê, tính khả thi 

Nguyên tắc cho bài trình bày tư vấn 

- Biến điểm yếu thành cơ hội, tìm hiểu khó khăn 
của nông dân,
- Pháy huy tính sáng tạo
- Nhấn mạnh thay đổi to lớn kết quả - tính hiệu 
quả
- Tránh những thông điệp phức tạp
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Thực hiện làm mẫu
	 Hướng dẫn học viên các thao 
tác kỹ thuật giúp học viên có thể làm 
lại được các công việc đó trong môi 
trường thực tế.
	 Chuẩn bị:
 Huy động thiết bị, phương tiện để 
làm mẫu
 Chọn địa điểm và vị trí phù hợp để 
làm mẫu
 Thử làm mẫu 
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Yêu cầu:

- Giảng viên nắm rất vững quy trình, các thiết bị dùng cho thực hành

- Chuẩn bị đủ vật liệu cho cả lớp thực hành

- Phân bố đủ thời gian để học viên thực hành và nắm vững kỹ năng đạt tiêu chuẩn đề ra. 

- Theo dõi, hỗ trợ thực hành 

Đánh giá FCV và lập kế hoạch cho lần tiếp sau

	 Số hộ đã được tập huấn

	 Đánh giá kết quả tiếp thu của các hộ

	 Đánh giá nhu cầu lần tới ( nội dung, địa điểm, thời gian…)

Tóm lại FCV gồm

	 Đánh giá nhu cầu

	 Xây dựng KH bài giảng, tư vấn 

	 Thực hiện FCV tại hiện trường 

	 Đánh giá lập KH cho lần tiếp sau
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2: Phương pháp và kỹ năng thảo luận nhóm 
Khái niệm: 

Thảo luận nhóm là tổ chức cho một số 
người cùng trao đổi, bàn bạc, tranh luận sâu 
về một vấn đề nào đó.

Mục đích:
	 Tạo được sự hứng khởi.

	 Thu thập được nhiều ý kiến 

	 Học viên hiểu sâu hơn về nội dung.

Nhớ lâu hơn

Khi nào nên sử dụng phương pháp này?
	 Khi học viên có kinh nghiệm và kiến thức nhất định về nội dung nào đó;

	 Nội dung quan trọng, lý thú, có nhiều quan tâm và cần học viên nhớ lâu;

	 Muốn lấy ý kiến nhiều người;

	 Khi THV nắm vững đề tài, có khả năng tổ chức, điều hành thảo luận và tổng hợp ý kiến;

	 Khi có đủ số lượng học viên;

	 Địa điểm đủ rộng và chia nhỏ từng nhóm học viên.
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Chuẩn bị buổi thảo luận 
	 Nắm rõ đối tượng học viên;

	 Đề tài thảo luận phù hợp với hiểu biết, kinh nghiệm 
của học viên;

	 Chuẩn bị chủ đề, nội dung gợi ý, câu hỏi thảo luận;

	 Chuẩn bị số lượng, loại dụng cụ đầy đủ. 

	 Chọn địa điểm, bàn ghế… phù hợp và tạo điều kiện 
thoải mái cho học viên.

Các bước tiến hành thảo luận:
	 B1. THV đưa ra đề tài cần thảo luận và nói rõ mục tiêu 

thảo luận.

	 B2. Hướng dẫn cách làm và quy định thời gian thảo 
luận. 

	 B3. Chia nhóm (4 -6 người/nhóm), phân vị trí.

	 B4.Yêu cầu các nhóm cử người điều hành, thư kí và thống nhất cách làm.

	 B5. Mỗi nhóm trình bày kết quả trên giấy khổ lớn (Ao, A 1).

	 B6. Mỗi nhóm cử đại diện báo cáo kết quả thảo luận.

	 B7. THV tổng hợp điểm chung và khác nhau giữa các nhóm và rút ra những ý kiến chung.



Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông

KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP KHUYẾN NÔNG CỘNG ĐỒNG 39

Trở ngại 
	 Không phù hợp với độ tuổi học viên.
	 Dễ xảy ra tranh cãi.
	 Kiến thức và kinh nghiệm khác nhau.
	 Người điều hành thường chưa có kinh nghiệm.
	 Địa điểm không tốt: ồn ào, nóng bức, không đủ chỗ cho các nhóm…
	 Cần nhiều thời gian, thường dễ “cháy giáo án”.

Một số chú ý khi điều phối thảo luận 

Vai trò của người điều hành
•	 Khuyến khích sự tham gia đóng góp ý kiến của các 

thành viên
•	 Nêu câu hỏi và hướng dẫn mọi thành viên thảo 

luận
•	 Tạo không khí vui vẻ, bình đẳng, thân thiện với mọi 

thành viên
•	 Khuyến khích động viên khen ngợi các thành viên 

một cách đúng lúc
•	 Hướng thảo luận đi đến các quyết định chung
•	 Đánh giá tóm tắt các kết quả từ buổi thảo luận
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Phong cách điều hành thảo luận nhóm

Chuyên quyền       
 
Trưởng nhóm đưa ra mục đích công việc, 
quyết định phương thức làm việc, phân 
công nhiệm vụ, thông tin chủ yếu từ trên 
xuống. Phong cách này cả nhóm bị  động 
theo dẫn dắt của trưởng nhóm, các thành 
viên độc lập với trưởng nhóm. Phong cách 
này dễ gây ra cá nhân chủ nghĩa, ganh 
đua, ngờ vực lẫn nhau nhưng có ưu điểm 
là đôi khi nhóm triển khai công việc và đạt 
mục tiêu hiệu quả

Tự do
Trưởng nhóm không đưa  quyết định, để nhóm 
tự do tổ chức giải quyết các công việc. Nhóm 
có thể tự tổ chức thành công hoặc sinh ra 
những thủ lĩnh tự phát , làm giảm uy tín của 
trưởng nhóm . Phong cách này cũng dễ dẫn tới 
thất bại vì nhóm không có khả năng tự tổ chức, 
người chăm, người lười sinh xung đột giữa các 
thành viên
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Cộng tác

Trưởng nhóm là người chỉ huy đề xuất các 
phương án khác nhau để nhóm bàn bạc, 
lựa chọn. Trưởng nhóm phân công nhiệm 
vụ khi được bàn bạc thống nhất. Hoạt động 
nhóm tiếp có sự tham gia, có sự hợp tác 
của mọi thành viên. Phong cách này có 
nhược điểm là tốn nhiều thời gian cho thảo 
luận, bàn bạc. Nếu cần giải quyết gấp rút 
công viêc thì không phù hợp. Nhưng phong 
cách này mang lại sự hài lòng của các 
thành viên và đa số trường hợp mang lại 
tính hiệu quả của công việc

Một số kỹ năng điều hành thảo luận nhóm

1.Kỹ năng động não
Động não là kỹ thuật nhận ý tưởng của các thành viên trong nhóm. Nguyên tắc là càng 

nhiều ý tưởng nhận được  càng tốt, do đó người điều hành cần tạo ra môi trường để nhận ý 
tưởng. Để làm tốt kỹ thuật này có các thẻ màu. Phát các thẻ màu cho từng thành viên để nghị
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họ viết ngắn gọn mỗi ý tưởng của họ vào một thẻ màu đó rồi dùng băng 
dính dán các thẻ này lên. Sau đó có thể cho các thành viên gom nhóm, 
phân loại các ý tưởng, rồi thảo luận lựa chọn ưu tiên ý tưởng. Nếu không 
có thẻ màu có thể dùng giấy A0 cử thành viên viết ý tưởng đó mỗi khi có 
thành viên phát biểu. Chú ý kỹ thuật này coi trọng số lượng các ý tưởng 
hơn chất lượng, không phê phán, bình luận, chấp nhận mọi ý tưởng có 
thể lạ lùng, trái chiều

2. Sử dụng cây vấn đề
Từ vấn đề chính cần thảo luận người điều hành (trưởng nhóm) vẽ 

nó như thân của một cây. Sau đó đặt các câu hỏi tại sao để tìm các 
nguyên nhân chính đặt vào phía dưới như các rễ chính của cây, có thể 
đặt thêm câu hỏi tại sao  vào các nguyên nhân chính để tạo rễ cấp 
hai…và có thể tiếp tục. Phần cành cây là các nhánh chính trả lời câu 
hỏi kết quả thế nào.. Cũng như các rễ cây các cành nhánh của cây 
cũng có cành bậc hai khi đặt câu hỏi tiếp kết quả ra sao cho các nhánh 
kết quả. Cả nhóm sẽ xây dựng được một hình tượng cái cây mà thân 
cây là vấn đề, rễ cây là các nguyên nhân và cành cây là các kết quả
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4. Bản đồ tư duy

Công cụ này xuất phát từ một vấn đề chính coi như 
một nhánh, đi phân tích tiếp mối liên hệ với các vấn đề 
khác chi tiết hơn, rồi lại phân tích tiếp các vấn đề chi 
tiết hơn, cứ như vậy cho đến ý kiến chi tiết, cụ thể. Hình 
vẽ thể hiện như một dây thần kinh từ nhánh lớn đến 
nhánh nhỏ và tới các nhánh nhỏ nhất

5. Kỹ thuật chậu cá

Chậu cá là dạng thảo luận nhóm có đóng vai.Một nhóm 
4 đến 5 thành viên ngồi ở giữa thảo luận về một chủ đề nào 
đó. Có một thành viên đóng vai người thúc đẩy cuộc thảo 
luận nhóm. Có để một ghế trống để người ngoài khi muốn 
tham gia tranh luận thì ngồi vào đó, phát biểu xong thì phải đi 
ra để ghế trống cho cơ hội người khác. Các thành viên còn 
lại ngồi xung quanh để nghe nhóm trong thảo luận và khi 
muốn tham gia thì phải ngồi vào ghế trống phía trong. Người 
thúc đẩy cuối buổi thảo luận phải tổng kết và tóm tắt những 
điều đã thảo luận và nhất trí của nhóm
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6. Thúc đẩy thảo luận nhóm
Thúc đẩy tạo ra môi trường làm việc nhóm để:
•	 Xác định và giải quyết vấn đề
•	 Giải quyết những bất đồng của riêng trong nhóm
Ra quyết định tập thể
•	 Cùng nhau lập kế hoạch
•	 Xử lý sự cố
Tự quản lý
“Thúc đẩy giúp cho quá trình tham gia, hoạt động nhóm có hiệu quả hơn”
Thúc đẩy tốt giúp chia sẻ thông tin trong nhóm có hiệu quả. Để làm được việc này THV có thể:
•	 Tóm tắt những gì một người đã nói khi người đó đang lặp ý cũ nhằm giúp mọi người tập trung 

suy nghĩ
•	 Giúp những người thường nói lắp bắp, không gãy gọn cả câu bằng cách đề nghị họ nói 

chậm lại và đặt câu hỏi thăm dò để tìm ý
•	 Nhắc lại ý kiến của một thành viên thường có tính cả thẹn, hay xấu hổ để mọi người chú ý 

đến ý kiến đó
Khi ai đó ngắt lời, THV sẽ xử lý một cách kiên quyết nhưng vẫn giữ thái độ tôn trọng bằng cách 
đảm bảo với người vừa phát biểu là THV sẽ quay lại vấn đề đó

Làm thế nào để khuyến khích các thành viên tham gia?
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7. Khuyến khích mọi người tham gia
•	 Quy định chung của cả nhóm là nếu bạn muốn phát biểu, 

hãy nói đơn giản, rõ ràng và hấp dẫn để mọi người trong 
nhóm đều lắng nghe

THV giúp mọi người vượt qua được trở ngại. Thuyết phục mọi 
người mạnh dạn hơn và phát biểu ý kiến của mình. Giúp 
người ít nói có cơ hội phát biểu, hạn chế những ý tưởng chỉ 
trích và khuyến khích mọi người động não chứ không im lặng
8. Khuyến khích hiểu biết lẫn nhau và vượt qua định kiến

•	 THV cần giúp nhóm nhận thức được rằng hiệu quả của nhóm được xây dựng trên cơ sở hiểu 
biết lẫn nhau. Giúp mọi người nhìn nhận và tôn trọng quan điểm của người khác là một điều 
đáng quý

•	 Ngoài ra, THV phải biết chấp nhận sự hiểu lầm, đó là  
điều khó tránh khỏi. THV phải biết rằng hiểu lầm khiến mọi 
người dễ bị căng thẳng và những người đang trong tình trạng 
căng thẳng rất cần được hỗ trợ và cần được đối xử tôn trọng

•	 THV không được nghiêng về ủng hộ bên nào mà phải 
tôn trọng mọi ý kiến và tiếp tục lắng nghe để ai cũng yên tâm 
rằng đã có người hiểu mình 
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9. Khuyến khích giải pháp tổng thể và thay 
đổi quan niệm thắng- bại
•	 Hầu hết mọi người thường mang nặng định 

kiến khi giải quyết vấn đề và bất đồng, họ 
cho rằng chỉ có một cách giải quyết duy 
nhất, hoặc là của mình hoặc của người 
khác

•	 THV có kinh nghiệm biết cách giúp một 
nhóm tìm ra được những ý tưởng mới, nhằm 
kết hợp quan điểm của tất cả mọi người

•	 THV hiểu được cơ chế xây dựng các thỏa 
thuận mang tính bền vững. Khi một THV giới 
thiệu cho nhóm những giá trị và phương 
pháp khuyến khích các giải pháp tổng thể 
thì kết quả đạt được rất lớn. Khi nhóm nhận 
thức được tầm quan trọng của phương 
pháp suy nghĩ mới này, họ sẽ lạc quan hơn 
về hiệu quả hoạt động của nhóm
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10 Hướng dẫn kỹ năng suy nghĩ và cải tiến cách 
quản lý hoạt động nhóm

Tại sao có nhiều hoạt động không hiệu quả? 
Nhiều người có thể trả lời lý do các thành viên khác 
không nhiệt tình, kỹ năng và phương pháp của 
người dẫn dắt điều hành không tốt. Do vậy, THV 
cần hướng dẫn các thành viên trong nhóm thiết kế 
và quản lý có hiệu quả việc chia sẻ thông tin, giải 
quyết các vấn đề hoặc quá trình ra quyết định có 
sự tham gia

Xây dựng tốt các bước triển khai các hoạt động

Một trong những kỹ năng suy nghĩ quan trọng nhất 
của nhóm có thể học hỏi được là xây dựng các bước 
một cách rõ ràng. Hãy cân nhắc tác động của một 
chương trình làm việc khi không được thiết kế tốt. Một 
nhóm không thể hoạt động có hiệu khi các thành 
viên không biết mình đang cố gắng đạt đến điều gì?
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Các hoạt động suy nghĩ có 
cấu trúc

Đôi khi một nhóm cần được 
giúp đỡ để tập trung  vào việc 
giải quyết một vấn đề trong 
cùng một lúc. Trong những 
trường hợp đó rất cần một hoạt 
động suy nghĩ có cấu trúc

Ngôn ngữ rõ ràng để mô tả động lực của nhóm
Khi hỗ trợ nhóm suy nghĩ về động lực nhóm và liên hệ 

với phần lý thuyết hoặc mô hình động lực nhóm, thúc 
đẩy viên đưa ra một số nhận thức và tiêu chí chung để 
tham khảo. Nhờ vậy, nhóm có thể chuyển thảo luận từ 
nội dung sang quá trình, qua đó cải tiến cách thực hoạt 
động nhóm
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LỜI KHUYÊN KHI THÚC ĐẨY THẢO LUẬN NHÓM

 Để từng người lần lượt nói và mọi người đều lắng nghe

 Nhấn mạnh tất cả các câu hỏi hoặc lời nhận xét tốt

 Sử dụng các phương pháp khởi động

 Tạo điều kiện cho người ít nói có dịp nói

 Tránh các ý kiến chỉ trích thiếu căn cứ

 Giúp mọi người suy nghĩ liên tục, tránh những khoảng lặng

 Tạo một môi trường an toàn

 Thúc đẩy xây dựng quy tắc nhóm và thường xuyên xem xét lại các quy tắc đó

Theo dõi các hướng thảo luận và tìm điểm chung
Ba bước chính trong quá trình theo dõi các hướng thảo luận

•	 Thông báo cho nhóm bạn muốn dừng cuộc thảo luận một chút và tóm tắt

•	 Liệt kê các hướng thảo luận

•	 Kiểm tra với nhóm xem mình đã hiểu chính xác chưa
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Tìm điểm chung: Giúp các thành viên thấy được 
các điểm khác nhau, hướng sự chú ý của họ vào 
những điểm chung

Quá trình tìm điểm chung
	 Ngừng thảo luận và nói cho nhóm biết rằng 

bạn sẽ tóm tắt những điểm giống nhau và khác 
nhau

	 Tóm tắt những điểm khác nhau

	 Tóm tắt những điểm chung

	 Kiểm tra xem đã chính xác chưa 
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LỜI KHUYÊN KHI THEO DÕI CÁC HƯỜNG THẢO LUẬN 
VÀ TÌM ĐIỂM CHUNG

 Kiểm tra xem mình đã hiểu chính xác chưa, phải hỏi tất cả 

các nhóm, không chỉ hỏi các nhóm mình thích

 Không cố ưu tiên những hướng thảo luận mà mình đã 

theo dõi

 Không hỏi nhóm muốn tập trung vào vấn đề gì tiếp theo 

mà để tự họ tìm ra giải pháp kết hợp
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Giải quyết đối kháng trong nhóm
 Dấu hiệu nhận biết đối kháng trong nhóm

 Tránh nhìn mặt nhau

 Tiếp tục bàn chuyện riêng trong khi nhóm đang 
thảo luận

 Hững hờ với các câu hỏi

 Rút lui, không tham gia trao đổi ý kiến

 Bất đồng 

 Lại tiếp tục ngắt lời

 Chia sẻ tâm trạng thất vọng

 Trực tiếp  hoặc gián tiếp bác bỏ những ý kiến đề xuất hoặc hướng dẫn

 Đặt câu hỏi mà bạn nghi ngờ rằng họ đã biết câu trả lời

 Khi giải quyết đối kháng trong nhóm, THV cần

        - Gạt bỏ cảm nghĩ của chính mình

        - Bình tĩnh giải quyết hành vi đối kháng
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MÔ HÌNH GIẢI QUYẾT ĐỐI KHÁNG
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XỬ LÝ TÌNH HUỐNG TRONG THẢO LUẬN NHÓM

  Nảy sinh tranh cãi liên tục

 Vận dụng kỹ năng giải quyết xung 
đột để tiến tới thỏa thuận

 Thảo luận lạc đề

 Khéo léo ngừng cuộc thảo luận

 Có thể hỏi xem nội dung mà nhóm đang thảo 
luận có liên quan gì đến chủ đề hay không, nếu 
không thì phải nhắc lại và làm rõ về chủ đề cần 
thảo luận
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 Một người tỏ ra biết tất cả

 Cử họ ghi chép ý kiến thảo luận

 Ghi nhận sự thông thái của họ và lịch sự đề nghị 
họ nhường cơ hội nói cho người khác

 Người nói quá nhiều và lấn át người khác

 Khéo léo cắt ngang người nói, tóm tắt 
những gì họ đã nói và cảm ơn ý kiến đóng 
góp của họ

 Giới hạn thời gian nói cho mọi người
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 Có nguy cơ thiếu thời gian vì mọi việc 
diễn ra quá chậm 

 Đặt lại câu hỏi xem các nhóm đã 
hiểu rõ chủ đề  hay chưa?

 Nhắc thời gian còn lại hoàn thành 
thảo luận

 Thừa thời gian vì mọi việc diễn ra quá 
nhanh

Đưa ra câu hỏi sâu hơn để  nhóm thảo 
luận?
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